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NNỘỘI DUNGI DUNG

Chương 1. TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA UMTS
Chương 2. CÔNG NGHỆ ĐA TRUY NHẬP CỦA WCDMA
Chương 3. GIAO DIỆN VÔ TUYẾN CỦA WCDMA
Chương 4. TRUY NHẬP GÓI TỐC ĐỘ CAO (HSPA)
KẾT LUẬN
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CHƯƠNG ICHƯƠNG I

TTỔỔNG QUAN 3G WCDMA UMTSNG QUAN 3G WCDMA UMTS
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PHPHÁÁT TRIT TRIỂỂN TTDĐ LÊN N TTDĐ LÊN 4G4G
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LLỊỊCH TRÌNH NGHIÊN CCH TRÌNH NGHIÊN CỨỨU PHU PHÁÁT TRIT TRIỂỂN N 
TRONG 3GPPTRONG 3GPP
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QUQUÁÁ TRÌNH NGHIÊN CTRÌNH NGHIÊN CỨỨU TĂNG TU TĂNG TỐỐC C 
ĐĐỘỘ SSỐỐ LILIỆỆU TRONG 3GPPU TRONG 3GPP
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KIKIẾẾN TRN TRÚÚC CHUNG CC CHUNG CỦỦA MA MỘỘT MT MẠẠNG 3GNG 3G

RAN: Radio Access Network: RAN: Radio Access Network: mmạạngng truytruy nhnhậậpp vôvô tuytuyếếnn, BTS: Base Transceiver Station: , BTS: Base Transceiver Station: 
trtrạạmm thuthu phpháátt ggốốcc, BSC: Base Station Controller: , BSC: Base Station Controller: bbộộ điđiềềuu khikhiểểnn trtrạạmm ggốốcc, RNC: , RNC: RadoRado
Network Controller: Network Controller: bbộộ điđiềềuu khikhiểểnn trtrạạmm ggốốcc. CS: Circuit Switch: . CS: Circuit Switch: chuychuyểểnn mmạạchch kênhkênh, PS: , PS: 
Packet Switch: Packet Switch: chuychuyểểnn mmạạchch ggóóii, SMS: Short Message , SMS: Short Message ServiveServive: : ddịịchch vvụụ nhnhắắnn tin. tin. 
Server: Server: mmááyy chchủủ. PSTN: Public Switched Telephone Network: . PSTN: Public Switched Telephone Network: mmạạngng điđiệệnn thothoạạii chuychuyểểnn
mmạạchch côngcông ccộộngng, PLMN: Public Land Mobile Network: , PLMN: Public Land Mobile Network: mangmang didi đđộộngng côngcông ccộộngng mmặặtt đđấấtt



8

CHUYCHUYỂỂN MN MẠẠCH KÊNH (CS)CH KÊNH (CS)
VVÀÀ CHUYCHUYỂỂN MN MẠẠCH GCH GÓÓI (PS)I (PS)
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DDỊỊCH VCH VỤỤ CS VCS VÀÀ DDỊỊCH VCH VỤỤ PSPS

Dịch vụ chuyển mạch kênh (CS Service) là dịch vụ
trong đó mỗi đầu cuối được cấp phát một kênh riêng
và nó toàn quyển sử dụng tài nguyên của kênh này
trong thời gian cuộc gọi tuy nhiên phải trả tiền cho
toàn bộ thời gian này dù có truyền tin hay không.
Dịch vụ chuyển mạch gói (PS Service) là dịch vụ
trong đó nhiều đầu cuối cùng chia sẻ một kênh và
mỗi đầu cuối chỉ chiếm dụng tài nguyên của kênh
này khi có thông tin cần truyền và nó chỉ phải trả tiền
theo lượng tin đựơc truyền trên kênh.  
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ATM VATM VÀÀ IP SWITCHIP SWITCH

ATM (Asynchronous Transfer Mode: chế độ truyên dẫn dị
bộ) là công nghệ thực hiện phân chia thông tin cần phát
thành các tế bào 53 byte để truyền dẫn và chuyển mạch. Một
tế bào ATM gồm 5 byte tiêu đề (có chứa thông tin định tuyến) 
và 48 byte tải tin (chứa số liệu của người sử dụng). 
Chuyển mạch hay Router IP (Internet Protocol) cũng là
một công nghệ thực hiện phân chia thông tin phát thành các
gói đựơc gọi là tải tin (Payload). Sau đó mỗi gói đựơc gán
một tiêu đề chứa các thông tin địa chỉ cần thiết cho chuyển
mạch. Trong thông tin di động do vị trí của đầu cuối di động
thay đổi nên cần phải có thêm tiêu đề bổ sung để đinh tuyến
theo vị trí hiện thời của máy di động. Quá trình định tuyến này
đựơc gọi là truyền đường hầm (Tunnel). Có hai cơ chế để
thực hiện điều này: MIP (Mobile IP: IP di động) và GTP 
(GPRS Tunnel Protocol: giao thức đường hầm GPRS).
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TRUYTRUYỀỀN TUNNELN TUNNEL
Đóng bao gói IP tại đầu vào tunnel vào một tiêu đề mới
chứa địa chỉ hiện thời của máy di động
Tháo bao gói IP tại đầu ra tunnel bằng cách loại bỏ tiêu
đề tunnel
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CHUYCHUYỂỂN MN MẠẠCH TUNNEL THEO GTP CH TUNNEL THEO GTP 
TRONG 3G UMTSTRONG 3G UMTS
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CCÁÁC LOC LOẠẠI LƯU LƯI LƯU LƯỢỢNG VNG VÀÀ DDỊỊCH VCH VỤỤ  
ĐƯĐƯỢỢC 3GWCDMA UMTS HC 3GWCDMA UMTS HỖỖ TRTRỢỢ

Loại hội thoại (Conversational, rt): Thông tin tương
tác yêu cầu trễ nhỏ (thoại chẳng hạn).
Loại luồng (Streaming, rt): Thông tin một chiều đòi
hỏi dịch vụ luồng với trễ nhỏ (phân phối truyền hình
thời gian thực chẳng hạn: Video Streaming)
Loại tương tác (Interactive, nrt): Đòi hỏi trả lời
trong một thời gian nhất định và tỷ lệ lỗi thấp (trình
duyệt Web, truy nhập server chẳng hạn).
Lọai nền (Background, nrt): Đòi hỏi các dịch vụ nỗ
lực nhất được thực hiện trên nền cơ sở (e-mail, tải
xuống file: Video Download)
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CCÁÁC TC TỐỐC ĐC ĐỘỘ BIT ĐƯ BIT ĐƯỢỢC 3G WCDMA C 3G WCDMA 
UMTS HUMTS HỖỖ TRTRỢỢ

• Vùng 1: trong nhà, ô pico, Rb ≤ 2Mbps
• Vùng 2: thành phố, ô micro, Rb ≤ 384 kbps
• Vùng 2: ngoại ô, ô macro, Rb ≤ 144 kbps
• Vùng 4: Toàn cầu, Rb = 12,2 kbps
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3G WCDMA UMTS R3 (1999)3G WCDMA UMTS R3 (1999)
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THIÊT BTHIÊT BỊỊ NGƯ NGƯỜỜI SI SỬỬ DDỤỤNGNG
UE: USER EQUIPMENTUE: USER EQUIPMENT

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI (TE: TERMINAL EQUIPMENT)
THIẾT BỊ DI ĐỘNG (ME: MOBILE EQUIPMENT)
MODUL NHẬN DẠNG THUÊ BAO UMTS (USIM: 
UMTS SIM) LÀ MỘT ỨNG DỤNG CHẠY TRÊN 
UICC
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MMẠẠNG TRUY NHNG TRUY NHẬẬP VÔ TUYP VÔ TUYẾẾN MN MẶẶT ĐT ĐẤẤT UMTST UMTS
UTRAN: UMTS TERRESTRIAL RADIO ACCESS UTRAN: UMTS TERRESTRIAL RADIO ACCESS 

NETWORKNETWORK

NNÚÚT B (NODE B)T B (NODE B)

BBỘỘ ĐI ĐIỀỀU KHIU KHIỂỂN MN MẠẠNG VÔ TUYNG VÔ TUYẾẾN (RNC: RADIO N (RNC: RADIO 
NETWORK CONTROLLER)NETWORK CONTROLLER)
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VAI TRÒ LOGIC CVAI TRÒ LOGIC CỦỦA SRNC VA SRNC VÀÀ DRNCDRNC
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MMẠẠNG LÕI (CN: CORE NETWORK)NG LÕI (CN: CORE NETWORK)

MIỀN CS: MSC+GMSC

MIỀN PS: SGSN+GGSN

MSC (MOBILE SERVICES SWITCHING CENTER: MSC (MOBILE SERVICES SWITCHING CENTER: 
TRUNG TÂM CHUYTRUNG TÂM CHUYỂỂN MN MẠẠCH CCH CÁÁC DC DỊỊCH VCH VỤỤ DI Đ DI ĐỘỘNGNG

GMSC (GATEWAY MSC: MSC CGMSC (GATEWAY MSC: MSC CỔỔNG)NG)

VLR (VISITER LOCATION REGISTER: BVLR (VISITER LOCATION REGISTER: BỘỘ GHI NHGHI NHẬẬN N 
DDẠẠNG THING THIẾẾT BT BỊỊ))

SGSN (GPRS SUPPORT NODE: NSGSN (GPRS SUPPORT NODE: NÚÚT HT HỖỖ TRTRỢỢ GPRSGPRS

GGSN (GATEWAY GSN: GSN CGGSN (GATEWAY GSN: GSN CỔỔNG)NG)
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MÔI TRƯMÔI TRƯỜỜNG NHNG NHÀÀ
HE: HOME ENVIRONMENTHE: HOME ENVIRONMENT

HLR (HOME LOCATION REGISTER: BỘ GHI ĐỊNH 
VỊ THƯỜNG TRÚ)
AUC (AUTHENTIFICATION CENTER: TRUNG TÂM 
NHẬN THỰC)
EIR (EQUIPMENT IDENTITY REGISTER: BỘ GHI 
NHẬN DẠNG THIẾT BỊ)
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TTỔỔNG KNG KẾẾT GIAO DIT GIAO DIỆỆNN
Giao diện Cu. Giao diện Cu là giao diện chuẩn cho các card thông minh. 
Trong UE đây là nơi kết nối giữa USIM và UE
Giao diẹn Uu. Giao diện Uu là giao diện vô tuyến của WCDMA trong
UMTS. Đây là giao diện mà qua đó UE truy nhập vào phần cố định của
mạng. Giao diện này nằm giữa nút B và đầu cuối.
Giao diện Iu. Giao diện Iu kết nối UTRAN và CN. Nó gồm hai phần, IuPS
cho miền chuyển mạch gói, IuCS cho miền chuyển mạch kênh. CN có thể
kết nối đến nhiều UTRAN cho cả giao diện IuCS và IuPS. Nhưng một
UTRAN chỉ có thể kết nối đến một điểm truy nhập CN. 
Giao diện Iur. Đây là giao diện RNC-RNC. Ban đầu được thiết kế để đảm
bảo chuyển giao mềm giữa các RNC, nhưng trong quá trình phát triển nhiều
tính năng mới được bổ sung. Giao diện này đảm bảo bốn tính năng nổi bật
sau:

Di động giữa các RNC
Lưu thông kênh riêng
Lưu thông kênh chung
Quản lý tài nguyên toàn cục

Giao diện Iub. Giao diện Iub nối nút B và RNC. Khác với GSM đây là giao
diện mở. 
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KIKIẾẾN TRN TRÚÚC 3G WCDMA UMTS R4 C 3G WCDMA UMTS R4 



23

MIMIỀỀM CS CHUYM CS CHUYỂỂN THN THÀÀNH CHUYNH CHUYỂỂN N 
MMẠẠCH MCH MỀỀMM

MSC SERVER
GMSC SERVER (MSC SERVER CỔNG)
MGW (MEDIA GETWAY: CỔNG PHƯƠNG TIÊN
SS7GW (SS7 GATEWAY: CỔNG BÁO HIỆU SỐ
BẨY)
HSS (HOME SUBSCRIBER SERVER: MÁY CHỦ 
THUÊ BAO THƯỜNG TRÚ)



24

KIKIẾẾN TRN TRÚÚC 3G WCDMA UMTS R5 VC 3G WCDMA UMTS R5 VÀÀ R6R6
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PHÂN HPHÂN HỆỆ ĐA PHƯƠNG TIÊN IP ĐA PHƯƠNG TIÊN IP
IMS: IP MULTIMEDIA SUBSYSTEMIMS: IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM

• CSCF (CONNECTION STATE CONTROL FUNCTION: CHỨC NĂNG 
TRẠNG THÁI KẾT NỐI)

• MGCF (MEDIA GATEWAY CONTROL FUNCTION: CHỨC NĂNG 
ĐIỀU KHIỂN CÔNG PHƯƠNG TIỆN)

• MGW (MEDIA GATEWAY: CỔNG PHƯƠNG TIỆN)
• MRF (MULTIMEDIA RESOURCE FUNCTINON: CHỨC NĂNG TÀI 

NGUYÊN ĐA PHƯƠNG TIỆN)
• T-SGW (TRANSPORT SIGNALLING GATEWAY: CỔNG BÁO HIỆU 

TRUYỀN TẢI)
• R-SGW (ROAMING SIGNALLING GATE WAY: CỔNG BÁO HIỆU 

CHUYỂN MẠNG)
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SƠ ĐSƠ ĐỒỒ CHUYCHUYỂỂN TN TỪỪ R4 SANG R5R4 SANG R5
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CHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢC DC DỊỊCH  CHUYCH  CHUYỂỂN GSM SANG UMTS:N GSM SANG UMTS:  
3GR1.1 3GR1.1 --  Đ  ĐỒỒNG TNG TỒỒN TN TẠẠI GSM/GPRS/UMTSI GSM/GPRS/UMTS
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CHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢC DC DỊỊCH  CHUYCH  CHUYỂỂN GSM SANG UMTS: N GSM SANG UMTS: 
3GR2.1 3GR2.1 -- TTÍÍCH HƠP GSMCH HƠP GSM/GPRS/UMTS/GPRS/UMTS
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CHICHIẾẾN LƯN LƯỢỢC DC DỊỊCH  CHUYCH  CHUYỂỂN GSM SANG UMTS: N GSM SANG UMTS: 
3GR3.1 3GR3.1 –– CCẤẤU TRU TRÚÚC RAN THC RAN THỐỐNG NHNG NHẤẤTT
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CCẤẤU HÌNH ĐU HÌNH ĐỊỊA LÝ CA LÝ CỦỦA 3GA 3G
PHÂN CHIA THEO VPHÂN CHIA THEO VÙÙNG MSC/VLR VNG MSC/VLR VÀÀ SGSNSGSN
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PHÂN CHIA THEO LA VPHÂN CHIA THEO LA VÀÀ RARA
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PHÂN CHIA THEO ÔPHÂN CHIA THEO Ô

a) Phân chia vùng các vùng định vị thành các ô

MSC VLR

LA1 LA2 LA3

LA4 LA5

LA6

ô1
ô2 ô3

ô4 ô5 ô6

SGSN

RA1 RA2 RA3

RA4 LA5

RA6

ô1
ô2 ô3

ô4 ô5 ô6

b) Phân chia vùng các vùng định 
tuyến thành các ô
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MMẪẪU ÔU Ô
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TTỔỔNG KNG KẾẾT PHÂN CHIA ĐT PHÂN CHIA ĐỊỊA LÝA LÝ
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CHƯƠNG CHƯƠNG 22

CÔNG NGHCÔNG NGHỆỆ ĐA TRUY NH ĐA TRUY NHẬẬP CP CỦỦA A 
WCDMAWCDMA
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TRTRẢẢI PHI PHỔỔ CHUCHUỖỖI TRI TRỰỰC TIC TIẾẾPP
DSSS: DIRECT SEQUENCE DSSS: DIRECT SEQUENCE 
SPECTRUM SPREADINGSPECTRUM SPREADING
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MÃ TRMÃ TRỰỰC GIAOC GIAO

Tích hai mã giống nhau bằng 1: ci×ci=1
Tích hai mã khác nhau sẽ là một mã mới trong tập
mã: ci×cj=ck

Thí dụ bộ mã trực giao bao gồm tám mã:

C0= +1+1+1+1+1+1+1+1
C1= +1+1+1+1-1-1-1-1
C2= +1+1-1-1+1+1-1-1
C3= +1+1-1-1-1-1+1+1
C4= +1-1+1-1+1-1+1-1
C5= +1-1+1-1-1+1-1+1
C6= +1-1-1+1+1-1-1+1
C7= +1-1-1+1-1+1+1-1
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TTííchch haihai mãmã trtrựựcc giaogiao
Hai mã giống nhau:

+1+1+1+1+1+1+1+1c1×c1

-1-1-1-1+1+1+1+1c1

×××××××××

-1-1-1-1+1+1+1+1c1

Hai mã khác nhau:

-1-1+1+1-1-1+1+1= c2

+1+1-1-1-1-1+1+1c3

×××××××××

-1-1-1-1+1+1+1+1c1
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GIGIẢẢI TRI TRẢẢI PHI PHỔỔ

Processing Gain= Processing Gain= RRcc/R/Rbb
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ĐIĐIỀỀU KHIU KHIỂỂN CÔNG SUN CÔNG SUẤẤT T 

Điều khiển công suất vòng hở:

Điều khiển công suất vòng kín:

WCDMA có thể thực hiện điều khiển công xuất cả
ở đường xuống

ĐiĐiềềuu khikhiểểnn côngcông susuấấtt vòngvòng trongtrong: 1500 : 1500 llầần/sn/s
theotheo SIR SIR đđííchch ttạạii nnúútt BB

ĐiĐiềềuu khikhiểểnn côngcông susuấấtt vòngvòng ngongoààii: : theotheo BLER BLER 
đđííchch ttạạii RNCRNC

DDựựaa trêntrên đđáánhnh gigiáá côngcông susuấấtt thuthu đđựựơcơc ttừừ UEUE
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CHUYCHUYỂỂN GIAON GIAO
HANDOVERHANDOVER

HO nội hệ thống xẩy ra bên trong một hệ thống WCDMA. Có thể
chia nhỏ HO này thành

HO nội hệ thống giữa các ô thuộc cùng môt tần số sóng mang
WCDMA
HO giữa các tần số (IF-HO) giữa các ô hoạt động trên các tần số
WCDMA khác nhau

HO giữa các hệ thống (IS-HO) giữa các ô thuộc hai công nghệ
truy nhập vô tuyến (RAT) khác nhau hay các chế độ truy nhập vô
tuyến (RAM) khác nhau. Trường hợp thường xuyên xẩy ra nhất
đối với kiểu thứ nhất là HO giữa các hệ thống WCDMA và
GSM/EDGE. Tuy nhiên cũng có thể là IS-HO giữa WCDMA và hệ
thống các hệ thống CDMA khác (cdma2000 1x chẳng hạn). Thí
dụ về HO giữa các RAM là HO giữa các chế độ UTRA FDD và
UTRA TDD.
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CCÁÁC THC THỦỦ TTỤỤC CHUYC CHUYỂỂN GIAON GIAO

• Chuyển giao cứng (HHO) là các thủ tục HO trong đó tất
cả các đường truyền vô tuyến cũ của một UE được giải
phóng trước khi thiết lập các đường truyền vô tuyến
mới

• Chuyển giao mềm (SHO) và chuyển giao mềm hơn (xem
hình vẽ) là các thủ tục trong đó UE luôn duy trì ít nhất
một đường vô tuyến nối đến UTRAN. Trong chuyển giao
mềm UE đồng thời được nối đến một hay nhiều ô thuộc
các nút B khác nhau của cùng một RNC (SHO nội RNC) 
hay thuộc các RNC khác nhau (SHO giữa các RNC). 
Trong chuyển giao mềm hơn UE đựơc nối đến ít nhất là
hai đoạn ô của cùng một nút B. SHO và HO mềm hơn chỉ
có thể xẩy ra trên cùng một tần số sóng mang và trong
cùng một hệ thống
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SHO là một tính năng chung của hệ thống WCDMA trong đó
các ô lân cận họat động trên cùng một tần số. Trong chế độ kết
nối, UE liên tục đo các ô phục vụ và các ô lân cận (do RNC chỉ
dẫn) trên tần số sóng mang hiện thời. UE so sánh các kết quả
đo với các ngưỡng HO do RNC cung cấp và gửi báo cáo kết
quả đo đến RNC khi thực hiện các tiêu chuẩn báo cáo. Vì thế
SHO là kiểu chuyển giao được đánh giá bởi đầu cuối di động
(MEHO: Mobile Estimated HO). Tuy nhiên giải thuật quyết định
SHO được đặt trong RNC. Dựa trên các báo cáo kết quả đo
nhận được từ UE (hoặc định kỳ hoặc được khởi động bởi một số
các sự kiện nhất định), RNC lệnh cho UE bổ sung hay loại bỏ
một số ô khỏi tập tích cực của mình (ASU: Active Set Apdate: 
cập nhật tập tích cực). 

CHUYCHUYỂỂN GIAO MN GIAO MỀỀM VM VÀÀ MMỀỀM HƠNM HƠN
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CHUYCHUYỂỂN GIAO MN GIAO MỀỀM VM VÀÀ MMỀỀM HƠNM HƠN
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CHUYCHUYỂỂN GIAO MN GIAO MỀỀM  VM  VÀÀ MMỀỀM HƠNM HƠN
Phụ thuộc sự tham gia trong SHO, các ô trong một
hệ thống WCDMA được chia thành các tập sau đây:

Dựa trên các báo cáo kết quả đo nhận được từ UE 
(hoặc định kỳ hoặc được khởi động bởi một số các sự
kiện nhất định), RNC lệnh cho UE bổ sung hay loại bỏ
một số ô khỏi tập tích cực của mình (ASU: Active Set 
update: cập nhật tập tích cực).

Tập tích cực bao gồm các ô (đoạn ô) hiện đang tham gia
vào một kết nối SHO của UE
Tập lân cận/ tập đựơc giám sát (cả hai từ được sử dụng
như nhau). Tập này bao gồm tất cả các ô được giám sát/đo
liên tục bởi UE và hiện thời không có trong tập tích cực
Tập được phát hiện. Tập này bao gồm các ô đựơc UE phát
hiện nhưng không thuộc tập tích cực lẫn tập lân cận.
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TRUYTRUYỂỂN SN SÓÓNG ĐA ĐƯNG ĐA ĐƯỜỜNG VNG VÀÀ LÝ LÝ 
LLỊỊCH TRCH TRỄỄ CÔNG SUCÔNG SUẤẤTT
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MMÁÁY THU PHÂN TY THU PHÂN TẬẬP ĐA ĐƯP ĐA ĐƯỜỜNG HAY NG HAY 
MMÁÁY THU RAKE Y THU RAKE 
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CCÁÁC MÃ TRC MÃ TRẢẢI PHI PHỔỔ SSỬỬ DDỤỤNG TRONG NG TRONG 
WCDMA WCDMA 

MÃ ĐỊNH KÊNH (CHANNELIZATION CODE) DỰA 
TRÊN MÃ HỆ SỐ TRẢI PHÔ KHẢ BIẾN TRỰC GIAO 
(OVSF: ORTHOGONAL VARIABLE SPECTRUM 
SPREADING), TỐC ĐỘ CHIP RC =3,84Mcps
MÃ NHẬN DẠNG NGUỒN PHÁT DỰA TRÊN MÃ 
GOLD PHỨC, TỐC ĐỘ CHIP Rc = 3,84Mcps
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MÃ HMÃ HỆỆ SSỐỐ TRTRẢẢI PHI PHỔỔ KHKHẢẢ BIBIẾẾN TRN TRỰỰC C 
GIAO (OVSF)GIAO (OVSF)

SF=SF=Rs/RcRs/Rc, , trongtrong đđóó RsRs llàà ttốốcc đđộộ kýký hihiệệuu vvàà RcRc llàà ttốốcc đđộộ chipchip
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MÃ NGMÃ NGẪẪU NHIÊN HU NHIÊN HÓÓA PHA PHỨỨCC

ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN MÃ GOLD
ĐƯỜNG XUỐNG CÓ 2   -1= 262.143 MÃ, TRONG ĐÓ 
512 MÃ ĐƯỢC CHỌN ĐỂ NHẬN DẠNG NÚT B
ĐƯỜNG LÊN CÓ 2  -1=16.777.232 MÃ ĐỂ NHẬN 
DẠNG UE

1818

2525



51

TRTRẢẢI PHI PHỔỔ VVÀÀ ĐI ĐIỀỀU CHU CHẾẾ CHO CCHO CÁÁC C 
KÊNH RIÊNG ĐƯKÊNH RIÊNG ĐƯỜỜNG LÊNNG LÊN
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TRTRẢẢI PHI PHỔỔ VVÀÀ ĐI ĐIỀỀU CHU CHẾẾ KÊNH CHUNG  KÊNH CHUNG 
PRACH ĐƯPRACH ĐƯỜỜNG XUNG XUỐỐNGNG
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TRTRẢẢI PHI PHỔỔ VVÀÀ ĐI ĐIỀỀU CHU CHẾẾ ĐƯ ĐƯỜỜNG NG 
XUXUỐỐNGNG
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PHÂN NHPHÂN NHÓÓM 8192 MÃ NGM 8192 MÃ NGẪẪU NHIÊN ĐƯU NHIÊN ĐƯỜỜNG XUNG XUỐỐNG NG 
THTHÀÀNH 512 NHNH 512 NHÓÓM ĐM ĐỂỂ TĂNG T TĂNG TỐỐC TÌM ÔC TÌM Ô
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GHGHÉÉP KÊNH ĐA MÃ ĐƯP KÊNH ĐA MÃ ĐƯỜỜNG XUÔNGNG XUÔNG
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CHƯƠNG CHƯƠNG 33

GIAO DIGIAO DIỆỆN VÔ TUYN VÔ TUYẾẾN CN CỦỦA A 
WCDMA UMTS WCDMA UMTS 
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KIKIẾẾN TRN TRÚÚC NGĂN XC NGĂN XẾẾP GIAO THP GIAO THỨỨC CC CỦỦA A 
GIAO DIGIAO DIỆỆN VÔ TUYN VÔ TUYẾẾN WCDMA/FDD N WCDMA/FDD 
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CCÁÁC THÔNG SC THÔNG SỐỐ LLỚỚP VP VẬẬT LÝT LÝ

DL: Downlink: đường xuống; UL: Uplink: đường lên
OCQPSK (HPSK): Orthogonal Complex Quadrature Phase Shift Keying (Hybrid PSK) = khóa chuyển pha vuông góc trực giao
CS-ACELP: Conjugate Structure-Algebraic Code Excited Linear Prediction = Dự báo tuyến tính kích thích theo mã lđại số cấu
trúc phức hợp
3GPP: Third Generation Parnership Project: Đề án của các đối tác thế hệ ba
ETSI: European Telecommunications Standards Institute: Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu
ARIB: Association of Radio Industries and Business: Liên hiệp công nghiệp và kinh doanh vô tuyến

3GPP/ETSI/ARIBTổ chức tiêu chuẩn

CS-ACELP/(AMR)Bộ mã hóa thoại

QPSK/OCQPSK (HPSK)Trải phổ DL/UL

QPSK/BPSKĐiều chế DL/UL

Mã turbo, mã xoắnMã hóa sửa lỗi

Dị bộ/đồng bộĐồng bộ giữa các nút B

10 msĐộ dài khung

(1,28)/3,84/7,68/11,52/15,36Tốc độ chip (Mcps)

200 kHzMành phổ

5/10/15/20Độ rộng băng tần (MHz)

DS-CDMA băng rộngSơ đồ đa truy nhập

W-CDMA
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QUY HOQUY HOẠẠCH TCH TẦẦN SN SỐỐ
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CCẤẤP PHP PHÁÁT BĂNG TT BĂNG TẦẦN FDDN FDD



61

CCẤẤP PHP PHÁÁT TT TẦẦN SN SỐỐ 3G T3G TẠẠI VII VIỆỆT NAMT NAM

1900-1905 MHz1965-1980 MHz2155-2170 MHzD

1905-1910 MHz1950-1965 MHz2140-2155 MHzC

1910-1915 MHz1935-1950 MHz2125-2140 MHzB

1915-1920 MHz1920-1935 MHz2110-2125 MHzA

BSTx/BSRxBSRx**BSTx*

TDDFDDKhe tần số
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CCÁÁC KÊNH CC KÊNH CỦỦA WCDMA A WCDMA 

Các kênh logic (LoCH: logical channel): Kênh được lớp con 
MAC của lớp 2 cung cấp cho lớp cao hơn. Kênh LoCH được
xác định bởi kiểu thông tin mà nó truyền
Các kênh truyền tải (TrCH: Transport Channel): Kênh do lớp
vật lý cung cấp cho lớp 2 để truyền số liệu. Các kênh TrCH
được sắp xếp lên các PhCH
Các kênh vật lý (PhCH: Physical Channel): Kênh mang số
liệu trên giao diện vô tuyến. Mỗi PhCH có một trải phổ mã định
kênh duy nhất để phân biệt với kênh khác. Một người sử dụng
tích cực có thể sử dụng các PhCH riêng, chung hoặc cả hai. 
Kênh riêng là kênh PhCH dành riêng cho một UE còn kênh
chung được chia sẻ giữa cácUE trong một ô. 
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CCÁÁC KÊNH LOGIC C KÊNH LOGIC LoCHLoCH
CCH (KÊCCH (KÊNH ĐINH ĐIỀỀU KHIU KHIỂỂN CHUNG)N CHUNG)

BCCH (Broadcast Control Channel: Kênh điều khiển quảng
bá). Kênh đường xuống để phát quảng bá thông tin hệ
thống
PCCH (Paging Control Channel: Kênh điều khiển tìm gọi). 
Kênh đường xuống để phát quảng bá thông tin tìm gọi
CCCH (Common Control Channel: Kênh điều khiển chung). 
Kênh hai chiều để phát thông tin điều khiển giữa mạng và
các UE. Được sử dụng khi không có kết nối RRC hoặc khi
truy nhập một ô mới
DCCH (Dedicated Control Channel: Kênh điều khiển riêng). 
Kênh hai chiều điểm đến điểm để phát thông tin điều khiển
riêng giữa UE và mạng. Được thiết lập bởi thiết lập kết nối
của RRC
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CCÁÁC KÊNH LOGIC C KÊNH LOGIC LoCHLoCH
TCH (KÊTCH (KÊNH LƯU LƯNH LƯU LƯỢỢNG)NG)

DTCH (Dedicated Traffic Channel: Kênh lưu lượng
riêng). Kênh hai chiều điểm đến điểm riêng cho
một UE để truyền thông tin của người sử dụng. 
DTCH có thể tồn tại cả ở đường lên lẫn đường
xuống
CTCH (Common Traffic Channel: Kênh lưu lượng
chung). Kênh một chiều điểm đa điểm để truyền
thông tin của một người sử dụng cho tất cả hay 
một nhóm người sử dụng quy định hoặc chỉ cho
một người sử dụng. Kênh này chỉ có ở đường
xuống.
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CCÁÁC KÊNH TRUYC KÊNH TRUYỀỀN TN TẢẢI I TrCHTrCH
DCH (Dedicated Channel: Kênh riêng). Kênh hai chiều được sử dụng để
phát số liệu của người sử dụng. Được ấn định riêng cho người sử dụng. 
Có khả năng thay đổi tốc độ và điều khiển công suất nhanh
BCH (Broadcast Channel: Kênh quảng bá). Kênh chung đường xuống để
phát thông tin quảng bá (chẳng hạn thông tin hệ thống, thông tin ô)
FACH (Forward Access Channel: Kênh truy nhập đường xuống). Kênh
chung đường xuống để phát thông tin điều khiển và số liệu của người sử
dụng. Kênh chia sẻ chung cho nhiều UE. Được sử dụng để truyền số liệu
tốc độ thấp cho lớp cao hơn
PCH (Paging Channel: Kênh tìm gọi). Kênh chung đường xuống để phát
các tín hiệu tìm gọi
RACH (Random Access Channel). Kênh chung đường lên để phát thông
tin điều khiển và số liệu người sử dụng. áp dụng trong truy nhập ngẫu
nhiên và được sử dụng để truyền số liệu thấp cuả người sử dụng
CPCH (Common Packet Channel: Kênh gói chung). Kênh chung đường
lên để phát số liệu người sử dụng. áp dụng trong truy nhập ngẫu nhiên và
được sử dụng trước hết để truyền số liệu cụm. 
DSCH (Dowlink Shared Channel: Kênh chia sẻ đường xuống). Kênh
chung đường xuống để phát số liệu gói. Chia sẻ cho nhiều UE. Sử dụng 
trước hết cho truyền dẫn số liệu tốc độ cao.
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SSẮẮP XP XẾẾP CP CÁÁC KÊNH C KÊNH LoCHLoCH LÊN CLÊN CÁÁC C 
KÊNH KÊNH TrCHTrCH
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CCÁÁC KÊNH VC KÊNH VẬẬT LÝ T LÝ PhCHPhCH

DPCH (Dedicated Physical Channel: Kênh vật lý riêng). Kênh hai chiều đường
xuống/đường lên được ấn định riêng cho UE. Gồm DPDCH (Dedicated Physical 
Control Channel: Kênh vật lý điều khiển riêng) và DPCCH (Dedicated Physical 
Control Channel: Kênh vật lý điều khiển riêng). Trên đường xuống DPDCH và
DPCCH được ghép theo thời gian còn trên đường lên được ghép theo pha kênh I và
pha kênh Q sau điều chế BPSK 
DPDCH (Dedicated Physical Data Channel: Kênh vật lý số liệu riêng. Khi sử dụng
DPCH, mỗi UE được ấn định ít nhất một DPDCH. Kênh được sử dụng để phát số
liệu người sử dụng từ lớp cao hơn
DPCCH (Dedicated Physical Control Channel: Kênh vật lý điều khiển riêng). Khi sử
dụng DPCH, mỗi UE chỉ được ấn định một DPCCH. Kênh được sử dụng để điều
khiển lớp vật lý của DPCH. DPCCH là kênh đi kèm với DPDCH chứa: các ký hiệu
hoa tiêu, các ký hiệu điều khiển công suất (TPC: Transmission Power Control), chỉ
thị kết hợp khuôn dạng truyền tải. Các ký hiệu hoa tiêu cho phép máy thu đánh giá
hưởng ứng xung kim của kênh vô tuyến và thực hiện tách sóng nhất quán. Các ký
hiệu này cũng cần cho hoạt động của anten thích ứng (hay anten thông minh) có
búp sóng hẹp. TPC để điều khiển công suất vòng kín nhanh cho cả đường lên và
đường xuống. TFCI thông tin cho máy thu về các thông số tức thời của các kênh
truyền tải: các tốc độ số liệu hiện thời trên các kênh số liệu khi nhiều dịch vụ được
sử dụng đồng thời. Ngoài ra TFCI có thể bị bỏ qua nếu tốc độ số liệu cố định. Kênh
cũng chứa thông tin hồi tiếp hồi tiếp (FBI: Feeback Information) ở đường lên để đảm
bảo vòng hồi tiếp cho phân tập phát và phân tập chọn lựa.
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PhCHPhCH ((titiếếpp))
PRACH (Physical Random Access Channel: Kênh vật lý truy nhập ngẫu nhiên). 
Kênh chung đường lên. Được sử dụng để mang kênh truyền tải RACH 
PCPCH (Physical Common Packet Channel: Kênh vật lý gói chung). Kênh chung
đường lên.  Được sử dụng để mang kênh truyền tải CPCH
CPICH (Common Pilot Channel: Kênh hoa tiêu chung). Kênh chung đường
xuống.  Có hai kiểu kênh CPICH: P-CPICH (Primary CPICH: CPICH sơ cấp) và
S-CPICH (Secondary CPICH: CPICH thứ cấp). P-CPICH đảm bảo tham chuẩn
nhất quán cho toàn bộ ô để UE thu được SCH, P-CCPCH, AICH và PICHvì các
kênh nay không có hoa tiêu riêng như ở các trường hợp kênh DPCH. Kênh S-
CPICH đảm bảo tham khảo nhất quán chung trong một phần ô hoặc đoạn ô cho
trường hợp sử dụng anten thông minh có búp sóng hẹp. Chẳng hạn có thể sử
dụng S-CPICH làm tham chuẩn cho S-CCPCH (kênh mang các bản tin tìm gọi)  
và các kênh DPCH đường xuống.
P-CCPCH (Primary Common Control Physical Channel: Kênh vật lý điều khiển
chung sơ cấp). Kênh chung đường xuống. Mỗi ô có một kênh để truyền BCH
S-CCPCH (Secondary Common Control Physical Channel: Kênh vật lý điều khiển
chung thứ cấp). Kênh chung đường xuống. Một ô có thể có một hay nhiệu S-
CCPCH. Được sử dụng để truyền PCH và FACH 
SCH (Synchrronization Channel: Kênh đồng bộ). Kênh chung đường xuống. Có
hai kiểu kênh SCH: SCH sơ cấp và SCH thứ cấp. Mỗi ô chỉ có một SCH sơ cấp
và thứ cấp. Được sử dụng để tìm ô 
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PhCHPhCH ((titiếếpp))

PDSCH (Physical Downlink Shared Channel: Kênh vật lý chia sẻ đường xuống). 
Kênh chung đường xuống. Mỗi ô có nhiều PDSCH (hoặc không có) . Được sử
dụng để mang kênh truyền tải DSCH
AICH (Acquisition Indication Channel: Kênh chỉ thị bắt). Kênh chung đường xuống 
đi cặp với  PRACH. Được sử dụng để điều khiển truy nhập ngẫu nhiên của
PRACH.
PICH (Page Indication Channel: Kênh chỉ thị tìm gọi)Kênh chung đường xuống đi
cặp với S-CCPCH (khi kênh này mang PCH) để phát thông tin kết cuối cuộc gọi
cho từng nhóm cuộc gọi kết cuối. Khi nhận được thông báo này, UE thuộc nhóm
kết cuối cuộc gọi thứ n sẽ thu khung vô tuyến trên S-CCPCH
AP-AICH (Access Preamble Acquisition Indicator Channel: Kênh chỉ thị bắt tiền tố
truy nhập)Kênh chung đường xuống đi cặp với PCPCH để điều khiển truy nhập
ngẫu nhiên cho PCPCH
CD/CA-ICH (CPCH Collision Detection/ Channel Assignment Indicator Channel: 
Kênh chỉ thị phát hiện va chạm CPCH/ấn định kênh) Kênh chung đường xuống đi
cặp với PCPCH. Được sử dụng để điều khiển va chạm PCPCH
CSICH (CPCH Status Indicator Channel: Kênh chỉ thị trạng thái CPCH)Kênh chung
đường xuống liên kết với AP-AICH để phát thông tin về trạng thái kết nối của
PCPCH
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SSẮẮP XP XẾẾP CP CÁÁC KÊNH TRUYC KÊNH TRUYỀỀN TN TẢẢI LÊN CI LÊN CÁÁC C 
KÊNH VKÊNH VẬẬT LÝT LÝ
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QUQUÁÁ TRÌNH TRUY NHTRÌNH TRUY NHẬẬP NGP NGẪẪU NHIÊN U NHIÊN 
CCỦỦA RACH VA RACH VÀÀ CPCHCPCH
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THTHÍÍ DDỤỤ VVỀỀ BBÁÁO HIO HIỆỆU KU KẾẾT NT NỐỐI CUI CUỘỘC GC GỌỌII



73

CCẤẤU TRU TRÚÚC KÊNH VC KÊNH VẬẬT LÝ RIÊNG  T LÝ RIÊNG  
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SƠ ĐSƠ ĐỒỒ TTỔỔNG QUNG QUÁÁT MT MÁÁY PHY PHÁÁT VT VÀÀ MMÁÁY Y 
THU WCDMA THU WCDMA 
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PHÂN TPHÂN TẬẬP PHP PHÁÁT VÒNG HT VÒNG HỞỞ
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PHÂN TPHÂN TẬẬP PHP PHÁÁT VÒNG KT VÒNG KÍÍNN
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ĐIĐIỀỀU KHIU KHIỂỂN CÔNG SUN CÔNG SUẤẤT TRONG WCDMAT TRONG WCDMA

Điều khiển công suất vòng hở: cho các kênh chung. Điều
khiển công suất vòng hở thường được UE trước khi truy
nhập mạng và nút B trong quá trình thiết lập đường truyền
vô tuyến sử dụng để ước lượng công suất cần phát trên
đường lên dựa trên các tính toán tổn hao đường truyền trên
đường xuống và tỷ số tín hiệu trên nhiễu yêu cầu. 
Điều khiển công suất vòng kín: cho các kênh riêng
DPDCH/DPCCH và chia sẻ DSCH. Điều khiển công suất
vòng kín có nhiêm vụ giảm nhiễu trong hệ thống bằng cách
duy trì chất lượng thông tin giữa UE và UTRAN (đường
truyền vô tuyến) gần nhất với mức chất lượng tối thiểu yêu
cầu đối kiểu dịch vụ mà người sử dụng đòi hỏi
Điều khiển công suất vòng kín bao gồm hai phần: điều khiển
công suất nhanh vòng trong tốc độ 1500 Hz và điều khiển
công suất chậm vòng ngoài tốc độ 10-100Hz.
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ĐIĐIỀỀU KHIU KHIỂỂN CÔNG SUN CÔNG SUẤẤT VÒNG KT VÒNG KÍÍN ULN UL
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ĐK CS VÒNG KĐK CS VÒNG KÍÍN DLN DL
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ĐIĐIỀỀU KHIU KHIỂỂN CS VÒNG HN CS VÒNG HỞỞ PRACHPRACH

Trong thủ tục truy nhập ngẫu nhiên, UE thiết lập công suất phát
tiền tố đầu tiên như sau:
Preamble--_Initial_power =CPICH_Tx_power – CPICH _RSCP 

+ UL_interference + UL_required_CI
trong đó CPICH_Tx-power là công suất phát của P-CPICH, 
CPICH _RSCP là công suất P-CPICH thu tại UE, 
CPICH_Tx_power – CPICH _RSCP  là ước tính suy hao
đơừng truyền từ nút B đến UE. UL_interferrence (được gọi là
‘tổng công suất thu băng rộng’) được đo tại nút B và được phát
quảng bá trên BCH, UL_required_CI là hằng số tương ứng với
tỷ số tín hiệu trên nhiễu được thiết lập trong quá trình quy
hoạch mạng vô tuyến. 
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CHUYCHUYỂỂN GIAO MN GIAO MỀỀM/ MM/ MỀỀM HƠN M HƠN (SOFT/ (SOFT/ 
SOFTER HANDOVER)SOFTER HANDOVER)
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SOFT/ SOFTER HANDOVER (TISOFT/ SOFTER HANDOVER (TIẾẾP)P)
Lúc đầu. Chỉ có ô 1 và ô 2 nằm trong tập tích cực
Tại sự kiện A. (Ec/I0)P-CPICH1 >  (Ec/I0)P-CPICH3- (R1a-H1a/2) trong đó
(Ec/I0)P-CPICH1 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của ô 1 mạnh nhất, 
(Ec/I0)P-CPICH3 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của ô 3 nằm ngoài tập 
tích cực và R1a là hằng số dải báo cáo (do RNC thiết lập, H1a/2 là thông số trễ và
(R1a-H1a/2) là cửa sổ kết nạp cho sự kiện 1a. Nếu bất đẳng thức này tồn tại trong 
khoảng thời gian ∆T thì ô 3 được kết nạp vào tập tích cực
Tại sự kiện C.  (Ec/I0)P-CPICH4 >  (Ec/I0)P-CPICH2 +H1c/2, trong đó (Ec/I0)P-
CPICH4 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 4 nằm ngoài tập tích cực và (Ec/I0)P-
CPICH2 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 2 tồi nhất trong tập tích cực, H1C là
thông số trễ. Nếu quan hệ này tồn tại trong thời gian   ∆T và tập tích cực đã đầy  
thì ô 2 bị loại ra khỏi tập tich cực và ô 4 sẽ thế chỗ của nó trong tập tích cực
Tại sự kiện B. (Ec/I0)P-CPICH1 <  (Ec/I0)P-CPICH3- (R1b+H1b/2) trong đó
(Ec/I0)P-CPICH1 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu kênh hoa tiêu của ô 1 yếu nhất trong 
tập tích cực, (Ec/I0)P-CPICH3 là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của ô 3 mạnh nhất trong 
tập tích cực,R1b hằng số dải báo cáo (do RNC thiết lập), H1b/2 là thông số trễ và
(R1b+H1b/2) là cửa sổ loại cho sự kiện 1B. Nếu quan hệ này tồn tại trong khoảng 
thời gian  ∆T thì ô 3 bị loại ra khỏi tập tích cực
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CCÁÁC THÔNG SC THÔNG SỐỐ VÔ TUYVÔ TUYẾẾN CN CỦỦA UEA UE

Bình thường: ±9dB
Cực đai: ±12dB

Điều khiển công suất phát vòng hở
Loại 1: +21dBm  ±2dB

Loại 1: +24dBm +1/-3dB

Loại 2: +27dBm +1/-3dB

Loại 1: +33dBm +1/-3dB

Loại 1: +33dBm +1/-3dBCông suất phát cực đai và độ chính 
xác

Các thông số máy phát

Băng tần 1: -117dBm
Băng tần II: -115dBm
Băng tần III: - 114dBm

Độ nhạy

-25 dBm đến – 106,7dBmDải mức công tác 

Các thông số máy thu

Băng tần I: 190 MHz
Băng tần II: 80 MHz
Băng tần III: 95 MHz

Phân cách song công chuẩn

Băng tần I: 2110-2170 MHz
Băng tần II: 1930-1990 MHz
Băng tần III: 1805-1880 MHz

Tần số công tác

Các thông số chung
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AMR CODEC CHO WCDMAAMR CODEC CHO WCDMA

Cung cấp 8 chế độ mã hoá từ 12,2 bps đến 4,75kbps.
12,2kbps, 7,4 kbps và 6,7 kbps có chung một giải thuật 
với các sơ đồ mã hoá tiếng được tiêu chuẩn hoá ở các 
tiêu chuẩn của các vùng khác trên thế giới
Cung cấp giải thuật VAD (phát hiện tích cực tiếng) và
DTX 
Che dấu lỗi khi xẩy ra lỗi
Lựa chọn tốc độ tùy theo chất lượng đường truyền
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CHƯƠNG CHƯƠNG 44

TRUY NHTRUY NHẬẬP GP GÓÓI TI TỐỐC ĐC ĐỘỘ CAO CAO 
HSPA (High Speed Packet Access: HSPA (High Speed Packet Access: 

truytruy nhnhậậpp ggóóii ttốốcc đđộộ caocao))
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TTỔỔNG QUAN HSPANG QUAN HSPA

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access: 
truy nhập gói tốc độ cao đường lên) hỗ trợ tốc
độ đỉnh R6 14,4 Mbps (tốc độ trung bình vào
khoảng 2-3Mbps)
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access:  
truy nhập gói tốc độ cao đường lên) hỗ trợ tốc
độ đỉnh R6 5,7 Mbps (tốc độ trung bình vào
khoảng 1Mbps)

HSPA (High Speed Packet Access) là kết
hơp của:
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NGHIÊN CNGHIÊN CỨỨU TĂNG TU TĂNG TỐỐC ĐC ĐỘỘ TRONG TRONG 
3GPP3GPP

11Mbps5,7 MbpsTốc độ đỉnh 
HSUPA

42 Mbps28 Mbps14,4 MbpsTốc độ đỉnh 
HSDPA

R8R7R6
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PHƯƠNG PHƯƠNG ÁÁN TRIN TRIỂỂN KHAI HSPAN KHAI HSPA

TrênTrên ccùùngng mmộộtt ssóóngng mangmang vvớớii WCDMA: fWCDMA: f

TrênTrên ssóóngng mangmang riêngriêng: f: f
11

22
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KIKIẾẾN TRN TRÚÚC NGĂN XC NGĂN XẾẾP GIAO THP GIAO THỨỨC GIAO DIC GIAO DIỆỆN VÔ  TUYN VÔ  TUYẾẾN N 
HSPA CHO SHSPA CHO SỐỐ LILIỆỆU NGƯU NGƯỜỜI SI SỬỬ DDỤỤNG (NG (nhnhììnn ttừừ nnúútt B) B) 
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CCÁÁC CHC CHỨỨC NĂNG MC NĂNG MỚỚI TRONG CI TRONG CÁÁC C 
PHPHẦẦN TN TỬỬ WCDMA KHI ĐƯA RA HSPA WCDMA KHI ĐƯA RA HSPA
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MÃ ĐMÃ ĐỊỊNH KÊNH CHIA SNH KÊNH CHIA SẺẺ HSHS--DSCH DSCH 
CCỦỦA HSDPAA HSDPA
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LLẬẬP BIP BIỂỂU (SCHEDULER) PHU (SCHEDULER) PHỤỤ THUTHUỘỘC C 
KÊNHKÊNH

NguyênNguyên ttắắcc llậậpp bibiểểuu: : ngưngườờii ssửử ddụụngng ccóó đưđườờngng truytruyềềnn ttốốtt nhnhấấtt đưđượợcc phânphân bbổổ
totoàànn bbộộ ttààii nguyênnguyên đđểể ccóó ththểể truytruyềềnn ddẫẫnn ttốốcc đđộộ ssốố liliệệuu caocao nhnhấấtt, , tuytuy nhiênnhiên
ccầầnn đđảảmm bbảảoo ttíínhnh côngcông bbằằngng ccóó nghnghĩĩaa llàà nnếếuu xxéétt ththấấyy lưulưu lưlượợngng đưđượợcc truytruyềềnn
ccủủaa ngưngườờii nnààyy vưvượợtt ngưngưỡỡngng ththìì ttààii nguyênnguyên vôvô tuytuyếếnn đưđượợcc ddàànhnh chocho ngưngườờii ccóó
đưđườờngng truytruyềềnn ttốốtt ththứứ haihai …… TrongTrong HSDPA HSDPA ttààii nguyênnguyên vôvô tuytuyếếnn llàà khekhe ththờờii giangian
(TTI=2ms) (TTI=2ms) vvàà mãmã SF=16)SF=16)
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LLẬẬP BIP BIỂỂU NHANH HSDPA U NHANH HSDPA 
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ĐIĐIỀỀU CHU CHẾẾ, MÃ H, MÃ HÓÓA KÊNH VA KÊNH VÀÀ TRUYTRUYỀỀN DN DẪẪN N 
THTHÍÍCH CH ỨỨNG HSDPANG HSDPA

HSDPA sử dụng hai sơ đồ điều chế: QPSK và 16 QAM, trong đó
QPSK cho phép truyền 2 bit trên một ký hiệu còn sơ đồ điều chế
bậc cao 16QAM cho phép truyền 4 bit trên một ký hiệu
HSDPA sử dụng mã hóa kênh turbo để sửa lỗi, trong đó cứ một bit 
thông tin được truyền thì có hai bit dư đi kèm để sửa lỗi và tỷ lệ
cực đại là r=1/3
HSDPA hỗ trợ truyền dẫn thích ứng theo tình trạng kênh bằng các
thay đổi sơ đồ truyền dẫn hay còn gọi là AMC (Adaptive Modulation 
and Coding: mã hóa và điều chế thích ứng):

NNếếuu đưđườờngng truytruyềềnn ttốốtt sơsơ đđồồ điđiềềuu chchếế 16QAM 16QAM vvàà ttỷỷ llệệ mãmã r<1/3 r<1/3 đưđượợcc chchọọnn
đđểể truytruyềềnn ddẫẫnn ttốốcc đđộộ ssốố liliệệuu caocao

NNếếuu đưđườờngng truytruyềềnn ddẫẫnn xxấấuu sơsơ đđồồ điđiềềuu chchếế QPSK QPSK vvàà ttỷỷ llệệ mãmã r=1/3 r=1/3 đưđượợcc
chchọọnn đđểể truytruyềềnn ddẫẫnn ttốốcc đđộộ ssốố liliệệuu ththấấpp hơnhơn nhưngnhưng đđảảmm bbảảoo chchấấtt lưlượợngng



95

MÃ HMÃ HÓÓA KÊNH TURBO TRONG HSDPAA KÊNH TURBO TRONG HSDPA
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ĐIĐIỀỀU CHU CHẾẾ TRONG HSDPATRONG HSDPA
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PHPHÁÁT LT LẠẠI TI TỰỰ Đ ĐỘỘNG LAI GHNG LAI GHÉÉP HARQ P HARQ 
(HYBRID AUTOMATIC REPEAT (HYBRID AUTOMATIC REPEAT 

REQUEST) TRONG HSDPAREQUEST) TRONG HSDPA
• UE tự động yêu cầu phát lại bản tin lỗi
• Thực hiện kết hợp mềm bản tin lỗi được lưu trong bộ

nhớ đệm với bản tin được phát lại trước khi xử lý lỗi
• Tồn tại hai phương pháp kết hợp mềm:

Săn bắt (Chase): toàn bộ bản tin bao gồm các bit thông
tin và các bit dư để sửa lỗi đều đươc phát
Phần dư tăng (Incremental Redundance: phần dư
tăng): lần phát đầu chỉ các bit thông tin và một phần
các bit dư sử lỗi được phát; lần phát lại chỉ các bit dư
chưa được phát trong các lần trước là được phát. 
Phương pháp này tiết kiệm dung lượng đường truyền.
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HARQ TRONG HSDPAHARQ TRONG HSDPA
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KKẾẾT HT HỢỢP MP MỀỀM PHM PHẦẦN DƯ TĂNGN DƯ TĂNG
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KIKIẾẾN TRN TRÚÚC HSDPAC HSDPA
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CCẤẤU TRU TRÚÚC KÊNH HSDPA KC KÊNH HSDPA KẾẾT HT HỢỢP P 
WCDMAWCDMA
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TTỔỔNG KNG KẾẾT CT CÁÁC KÊNH HSDPAC KÊNH HSDPA
HS-DSCH (High Speed- Downlink Shared Channel) là kênh truyền tải
được sắp xếp lên nhiều kênh vật lý HS-PDSCH để truyền tải lưu lượng
gói chia sẻ cho nhiều người sử dụng, trong đó mỗi HS-PDSCH có hệ số
trải phổ không đổi và bằng 16. Cấu hình cực đại của HS-DSCH là
15SF16 (tương ứng với tốc độ đỉnh khi điều chế 16QAM và tỷ lệ mã 1/1 là
14,4Mbps).  Các người sử dụng chia sẻ HS-DSCH theo số kênh vật lý
HS-PDSCH (số mã với SF=16) và khoảng thời gian truyền dẫn TTI=2ms.
HS-SCCH (High Speed-Shared Control Channel) sử dụng hệ số trải
phổ 128 và có cấu trúc thời gian dựa trên một khung con có độ dài 2ms 
bằng độ dài cuả HS-DSCH. Các thông tin sau đây đựơc mang trên HS-
SCCH:

Khi HSDPA hoạt động trong chế độ ghép theo thời gian, chỉ cần lập cấu
hình một HS-SCCH, nhưng kho HSDPA hoạt động trong chế độ ghép
theo mã thì cần có nhiều HS-SCCH hơn. Một UE có thể xem xét được
nhiều nhất là 4 HS-SCCH tùy vào cấu hình đựơc lập bởi hệ thống.

Số mã định kênh
Sơ đồ điều chế
Kích thước khối truyền tải
Gói được phát là gói mới hay phát lại (HARQ) hoặc HARQ theo RNC RLC
Phiên bản dư
Phiên bản chùm tín hiệu
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HS-DPCCH (High Speed- Dedicated Physical Control 
Channel) đường lên có hệ số trải phổ 256 và cấu trúc từ 3 
khe 2ms chứa các thông tin sau đây:

DPCCH (Dedicated Physical Control Channel) đi cùng với
HS-DPCCH đường lên chưá các thông tin giống như ở R3.
F-DPCH (Fractional- Dedicated Physical Channel) đường
xuống có hệ số trải phổ 256 chứa thông tin điều khiển công
suất cho 10 người sử dụng để tiết kiệm tài nguyên mã trong
truyền dẫn gói

TTỔỔNG KNG KẾẾT CT CÁÁC KÊNH HSDPA (C KÊNH HSDPA (titiếếpp))

Thông tin phản hồi (CQI: Channel Quality Indicator: chỉ thị chất
lượng kênh)  để báo cho bộ lập biểu nút B về tôc độ số liệu mà UE 
mong muốn
ACK/NAK (công nhận và phủ nhận) cho HARQ



104

HSDPA MIMO: DHSDPA MIMO: D--TxAATxAA (Dual Transmit (Dual Transmit 
Adaptive Array)Adaptive Array)

Hai chế độ: (2) hai luồng sử dụng khi chất lượng kênh
tốt; (2) một luồng sử dụng khi chất lượng kênh xấu
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CCÁÁC LOC LOẠẠI ĐI ĐẦẦU CUU CUỐỐI HSDPAI HSDPA

R728,81/12x216QAM1516
R723,45/62x216QAM1515
R721,1Gần 1/1-64QAM1514
R717,45/6-64QAM1513
R514,0Gần 1/1-16QAM1510
R510,13/4-16QAM159
R57,23/4-16QAM107/8
R53,63/4-16QAM55/6
R51,83/4-QPSK512

Phát hnàh
của 3GPP

Tốc độ bit 
đỉnh
(Mbps)

Tỷ lệ mã
hóa

MIMOĐiều chêSố mãThể loại
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LLẬẬP BIP BIỂỂU TRONG HSUPAU TRONG HSUPA
Lập biểu trong HSUPA điều khiển tốc độ phát UE dựa trên
điều khiển công suất theo quy định của nhiễu cho phép
Bộ lập biểu được đặt tại nút B
Lập biểu đồng thời cho nhiều người sử dụng
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HARQ TRONG HSUPAHARQ TRONG HSUPA
HARQ trong HSUPA được thực hiện giống như trong
HSDPA
UE sử dụng chuyển giao mềm trong đó nó kết nối đến nhiều
nút B, vì thế HARQ chỉ thực hiện khi tất cả các nút B kết nối
đến UE đều không nhận được gói tín đàm bảo chất lượng
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KIKIẾẾN TRN TRÚÚC HSUPAC HSUPA
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CCẤẤU TRU TRÚÚC KÊNH HSUPA+HSDPAC KÊNH HSUPA+HSDPA
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TTỔỔNG KNG KẾẾT KÊNH HSUPAT KÊNH HSUPA
E-DPCH (Enhanced-Dedicated Physical Channel) bao gôm hai
kênh truyền đồng thời: E-DPDCH và DPCCH. EDPDCH có hệ số
trải phổ khả biến từ 2 đến 256 với cấu hình cực đại 2xSF2+2SF4 
(tốc độ số liệu đỉnh bằng 5,76 Mbps với tỷ lệ mã hóa 1/1). Khoảng
thời gian truyền dẫn (TTI) của E-DPDCH có thể là 2ms (tốc độ số
liệu lớn hơn 2Mbps) hoặc 10ms (tốc độ số liệu bằng hoặc thấp
hơn 2Mbps). DPCCH truyền đồng thời với E-DPDCH chứa các
thông tin hoa tiêu và điều khiển công suất (TPC).
E-DPCCH (Enhanced-Dedicated Control Channel) là kênh vật lý
mới đường lên tồn tại song song với E-DPDCH để truyền thông tin 
ngoài băng liên quan đến truyền dẫn E-DPDCH. E-DPCCH có hệ
số trải phổ 256 chứa các thông tin sau:

E-TFCI (Enhanced-Transport Format Combination Indicator: chỉ thị kết hợp khuôn
dạng truyền tải) để thông báo cho máy thu nút B về kích thước khối truyền tải
được mang trên các E-DPDCH. Từ thông tin này máy thu rút ra số kênh E-
DPDCH và hệ số trải phổ đựơc sử dụng
Số thứ tự phát lại (RSN: Retransmission Sequence Number) để thông báo về số
thứ tự của khối truyền tải hiện thời đựơc phát trong chuỗi HARQ. 
Bit hạnh phúc để thông báo rằng UE có hài lòng với tốc độ hiện thời (công suất
tương đối ấn định cho nó) hay không và nó có thể sử dụng được ấn định công
suất cao hơn hay không.
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TTỔỔNG KNG KẾẾT KÊNH HSUPA (T KÊNH HSUPA (titiếếpp))
HICH (HARQ Indicator Channel: kênh chỉ thị HARQ) là kênh vật lý
đường xuống để truyền ACK hoặc NAK  cho HARQ.
E-RGCH (E-DCH Relative Grant Channel: kênh cho phép tương đối E-
DCH) là kênh vật lý đường xuống mới để phát lệnh tăng/giảm một nấc
công suất của lập biểu (thường chỉ 1dB) so với giá trị tuyệt đối được ấn
định bởi kênh E-AGCH. E-RGCH được sử dụng cho các điều chỉnh nhỏ
trong khi đang xẩy ra truyền số liệu. 20E-RGCH được ghép chung với
20HICH tren cơ sở 40 chữ ký vào một DPDCH có mã định kênh với hệ số
trải phổ 128
E-AGCH (E-DCH Absolute Grant Channel: kênh cho phép tuyệt đối) là
kênh vật lý đường xuống mới có mã định kênh với hệ số trải phổ 128 để
chỉ thị mức công suất chính xác của E-DPDCH so với DPCCH. E-AGCH 
chứa:

Giá trị cho phép tuyệt đối chỉ thị tỷ số công suất E-DPDCH/DPCCH mà UE 
có thể sử dụng
Phạm vi cho phép tuyệt đối để cho phép hoặc cấm UE phát theo HARQ
Số nhận dạng UE sơ/thứ cấp cho phép UE xác định kênh E-AGCH này có
dành cho nó hay không
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CCÁÁC LOC LOẠẠI ĐI ĐẦẦU CUU CUỐỐI R6 HSUPAI R6 HSUPA

5,76222,104 (2SF4+2SF2)6

N/A221025

2,91222, 1024

N/A1,4541023

1,451,4542,1022

N/A*0,7241011

Tốc độ số
liệu đỉnh
lớp 1 với
TTI=2ms

Tốc độ số
liệu đỉnh
lớp 1 với
TTI=10ms

Hệ số trải
phổ E-
DPCH 
thấp nhất

TTI được
hỗ trợ

Số mã cực đại
sử dụng đồng
thời cho E-
DPCH

Thể loại

* N/A: * N/A: khôngkhông áápp ddụụngng
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CHUYCHUYỂỂN GIAO TRONG HSDPAN GIAO TRONG HSDPA

Trong HSDPA chỉ có chuyển giao cứng. Tồn tại 
các  kiểu chuyển giao sau đây trong HSDPA:

Chuyển giao trong cùng một RNC
Chuyển giao giữa các RNC
Chuyển giao từ kênh HS-DSCH sang DCH 
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XXÁÁC ĐC ĐỊỊNH Ô TNH Ô TỐỐT NHT NHẤẤT VT VÀÀ CHUYCHUYỂỂN GIAON GIAO
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CHUYCHUYỂỂN GIAO GIN GIAO GIỮỮA CA CÁÁC Ô C Ô ((ĐOĐOẠẠN Ô) N Ô) 
TRONG CTRONG CÙÙNG MNG MỘỘT SRNCT SRNC
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CHUYCHUYỂỂN GIAO GIN GIAO GIỮỮA CA CÁÁC Ô C Ô ((ĐOĐOẠẠN Ô) N Ô) 
TRONG CTRONG CÙÙNG MNG MỘỘT SRNCT SRNC

SRNC

UE

1

1

1 2 3 11 2 3

SRNC

Iub Iub

Nút B gồm 
ba đoạn

Nút B gồm 
ba đoạn

Đoạn nguồn
Đoạn đích

Chuyển giao từ đoạn ô 
này sang  đoạn ô khác 
trong cùng một nút B
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CHUYÊN GIAO GICHUYÊN GIAO GIỮỮA CA CÁÁC Ô C Ô ((ĐOĐOẠẠN Ô) N Ô) 
THUTHUỘỘC CC CÁÁC RNC KHC RNC KHÁÁC NHAUC NHAU
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CHUYCHUYỂỂN GIAO HSN GIAO HS--DSCH SANG Ô DSCH SANG Ô 
((ĐOĐOẠẠN Ô) CHN Ô) CHỈỈ CCÓÓ DCHDCH
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CCÁÁC LOC LOẠẠI ĐI ĐẦẦU CUU CUỐỐI CI CỦỦA R6A R6

Thiết bị chỉ cho DCH
Thiết bị có khả năng cả DCH và HSDPA
Thiết bị có khả năng cả DCH, HSDPA và HSUPA
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MMỘỘT ST SỐỐ ĐI ĐIỂỂM KHM KHÁÁC BIC BIỆỆT GIT GIỮỮA A 
HSDPA VHSDPA VÀÀ HSUPAHSUPA

HSUPA chỉ sử dụng điều chế BPSK vì thế không
áp dụng AMC
Khác HSDPA có sử dụng chuyển giao mềm và
điều khiển công suất
Khác với HSDPA, trong khi bộ lập biểu trong
HSUPA không được đặt tại nút B, thì bộ đệm phát
được đặt tại UE, nên nút B  phải thông báo cho
UE về quyết định lập biểu.
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KKẾẾT LUT LUẬẬNN
Các công nghệ thông tin di động 3G WCDMA UMTS kết
hợp với 3G trên cơ sở HSPA đã được triển khai tại nhiều
nước trên thế giới đặc biệt là Úc và Châu Âu. Khóa học này
đã cung cấp các khái niệm cơ bản về công nghệ 3G 
WCDMA UMTS cho các đối tượng học viên bắt đầu nghiên
cứu về công nghệ này. Các vấn đề sâu hơn có thể tìm thấy
trong các kháo học chuyên sâu hoặc trong các tài liêu
tham khảo chuyên sâu.
Các vấn đề nên nghiên cứu tiếp sau khóa học này:
- Tổng quan về quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến của
UMTS
- Quản lý tài nguyên vô tuyến trong mạng UMTS

++
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